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Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ 

 

A.LÝ THUYẾT  

Câu 1: Dựa vào hình 13.1 cho biết cơ cấu dịch vụ nước ta gồm các ngành nào? Nhận 

xét? Cho ví dụ chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì hoạt động dịch vụ 

càng trở nên đa dạng.  

Dịch vụ Tiêu dùng Dịch vụ Sản xuất  Dịch vụ Công cộng  

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………

…………………………. 

…………………………

…………………………. 

 

Nhận xét:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



Cho ví dụ: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 2:  Dựa vào SGK cho biết vai trò của ngành dịch vụ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Dựa vào hình 13.1 so sánh tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ 

sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét? 

Gợi ý: 

- Cho biết tỉ trọng của từng ngành trong từng nhóm dịch vụ. 

- Cho biết nhóm nào chiếm tỉ trọng cao nhất, thấp nhất. 

- Kết luận nhóm dịch vụ nào đang phát triển nhất. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



*BÀI HỌC 

1. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế 

          a. Cơ cấu ngành dịch vụ  

- Dịch vụ là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người. 

- Cơ cấu dịch vụ: gồm các nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng , dịch vụ sản xuất, dịch vụ  

công cộng. 

- Kinh tế ngày càng phát triển thì dịch vụ phát triển  với cơ cấu đa dạng . 

          b. Vai trò của dịch vụ  

- Cung cấp nguyên,vật liệu cho sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các ngành kinh tế. 

- Tạo mối liên hệ giữa ngành và vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài. 

- Tạo việc làm, nâng cao đời sống, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế quốc dân. 

2. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta 

          a. Đặc điểm phát triển 

- Dịch vụ nước ta chưa phát triển mạnh so với các nước trong khu vực. 

- Ngành dịch vụ phát triển nhất hiện nay là ngành dịch vụ tiêu dùng. 

          b. Đặc điểm phân bố: sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặc chẽ vào phân bố dân cư 

và sự phát triển sản xuất. 

- Giao thông vận tải: có đủ các loại hình vận tải, phân bố rộng khắp cả nước,chất lượng 

đang được nâng cao. 

- Bưu chính viễn thông: phát triển nhanh. 

- Thương mại: phát triển cả nội thương và ngoại thương, pháp triển không đều giữa các 

vùng. 

- Du lịch: tiềm năng phong phú, phát triển nhanh. 

 

 

 

 



B. VÍ DỤ 

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

D. DẶN DÒ. 

-Xem trước bài 14 

- Học bài 13 

-Làm bài và ghi bài vào tập. 

 

Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

 

A. LÝ THUYẾT 

Dựa vào SGK, trả lời các câu hỏi sau 

Câu 1:  

- Dựa vào bảng 14.1 cho biết: Lọai hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận 

chuyển hàng hoá. Tại sao ? 

- Dựa vào hình 14.1 lược đồ mạng lưới giao thông, hãy xác định các tuyến  đường  bộ 

quan trọng ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



Câu 2: Dựa vào hình 14.1 kể tên các tuyến đường sắt chính? Cho biết vai trò của 

tuyến đường sắt thống nhất ? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Kể tên các cảng sông, cảng biển, các tuyến giao thông đường biển quốc tế  ? 

Vai trò của vận tải biển đối với kinh tế đối ngoại? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Xác định các sân bay và các tuyến giao thông hàng không quốc tế ? 

Nêu vai trò và chức năng của giao thông đường ống ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



*BÀI HỌC 

I. Giao thông vận tải  

-Vai trò: có vai trò quan trọng trong mọi ngành kinh tế , giao thông nối liền các mối liên 

hệ trong sản xuất và giữa sản xuất với thị trường. Giao thông góp phần phát triển kinh tế 

các vùng khó khăn, nâng cao đời sống nhân dân. 

- Giao thông vận tải nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình: 

- Đường bộ: chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu gaio thông, là phương tiện vận tải chủ 

yếu của nước ta. Nhiều tuyến đường được mở rộng và nâng cấp. Phần lớn các tuyến 

đường giao thông phát triển theo hai hướng chính: Bắc-Nam và Đông –Tây. 

- Đường sắt: tuyến đướng chính là đường sắt thống nhất nối liền hai miền Nam –Bắc. 

- Đường sông: phần lớn được khai thác tập trung ở lưu vực sông Hồng và sông Cửu 

Long. 

- Đường biển: được phát triển nhờ mở rộng mối quan hệ quốc tế. 

- Đường hàng không: được hiện đại hoá, mở rộng mạng lưới quốc tế và nội địa. 

- Đường ống: phát triển để vận chuyển dầu khí. 

II. Bưu chính viễn thông 

- Bưu chính viển thông phát triển tốc độ nhanh cùng với sự phát triển kinh tế nước ta. 

- Có nhiều loại hình dịch vụ bưu chính viển thông được phát triển và đa dạng góp phần 

tăng tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao dân trí và đời sống ngưới dân. 

B. VÍ DỤ 

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

D. DẶN DÒ 

- Làm bài và viết phần bài học vào tập. 

- Học bài 14. 

- Xem trước nội dung bài 15. 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ: 

GVBM: Nguyễn Thị Ngọc Tơ 



-SĐT: 0933773181 


